
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN MỚI

TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG (TH, THCS, TH-THCS) ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 27/10/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT Cơ quan quản lý Tên trường Loại hình
trường

Cấp học Năm đạt các tiêu chuẩn Đề nghị công nhận
TC1 TC2 TC3 TC4 Năm Mức

I Trực thuộc xã/phường/đặc khu
1 xã Bình Chương Trường Mầm non Bình Chương Công lập Mầm non 2027 2027 2029 2027 2029 1
2 xã Bình Minh Trường Mầm non Bình Minh Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2028 2028 1
3 xã Bình Minh Trường Tiểu học và THCS Bình Minh Công lập TH-THCS 2028 2028 2028 2028 2029 1
4 xã Bình Sơn Trường Mầm non Sao Mai Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
5 xã Bình Sơn Trường Tiểu học số 1 Bình Sơn Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2028 2028 1
6 xã Bình Sơn Trường Tiểu học số 2 Bình Sơn Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2029 1
7 xã Đông Sơn Trường Mầm non số 1 Đông Sơn Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2029 1
8 xã Đông Sơn Trường Mầm non số 2 Đông Sơn Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
9 xã Đông Sơn Trường THCS số 1 Đông Sơn Công lập THCS 2028 2028 2030 2028 2030 1
10 xã Vạn Tường Trường Mầm non 18/8 Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 1
11 xã Vạn Tường Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
12 xã Vạn Tường Trường Tiểu học Vạn Tường Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2029 1
13 xã Ba Gia Trường Mầm non Ba Gia Công lập Mầm non 2026 2027 2028 2029 2030 1
14 phường Cẩm Thành Trường Mầm non tư thục Tuổi Thơ Tư thục Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
15 phường Cẩm Thành Trường Mầm non Sen Hồng Tư thục Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
16 phường Cẩm Thành Trường Mầm non ABC Tư thục Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
17 phường Cẩm Thành Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
18 xã Trà Giang Trường Mầm non số 1 Trà Giang Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2028 2028 1
19 xã Tư Nghĩa Trường Tiểu học và THCS La Hà Công lập TH-THCS 2026 2029 2026 2026 2029 1
20 xã Vệ Giang Trường Mầm non Sông Vệ Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
21 phường Sa Huỳnh Trường Tiểu học số 2 Sa Huỳnh Công lập Tiểu học 2027 2027 2028 2030 2030 1
22 xã Ba Dinh Trường TH&THCS Ba Dinh Công lập TH-THCS 2028 2030 2029 2030 2030 1
23 xã Ba Dinh Trường Mầm non Ba Dinh Công lập Mầm non 2026 2026 2026 2030 2030 1
24 xã Ba Động Trường Mầm non Ba Động Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
25 xã Ba Động Trường Tiểu học Ba Động Công lập Tiểu học 2028 2030 2028 2030 2030 1
26 xã Ba Tô Trường Tiểu học Ba Tô Công lập Tiểu học 2026 2026 2029 2026 2029 1
27 xã Ba Tô Trường THCS Ba Tô Công lập THCS 2026 2026 2030 2026 2030 1
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28 xã Ba Tô Trường Mầm non Ba Tô Công lập Mầm non 2026 2027 2028 2026 2028 1
29 xã Ba Tơ Trường Mầm non Ba Bích Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 2
30 xã Ba Tơ Trường THCS Ba Tơ Công lập THCS 2027 2028 2028 2027 2028 1
31 xã Ba Vì Trường Tiểu học Ba Vì Công lập Tiểu học 2029 2028 2028 2029 2029 1
32 xã Ba Vì Trường THCS Ba Vì Công lập THCS 2027 2028 2027 2027 2028 1
33 xã Ba Vinh Trường Mầm non Ba Vinh Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
34 xã Ba Vinh Trường TH&THCS Ba Vinh Công lập TH-THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
35 xã Đặng Thùy Trâm Trường Mầm non xã Đặng Thùy Trâm Công lập Mầm non 2026 2027 2028 2029 2030 1
36 xã Đặng Thùy Trâm Trường TH&THCS Ba Khâm Công lập TH-THCS 2026 2027 2028 2029 2030 1
37 xã Đặng Thùy Trâm Trường PTDTBT TH&THCS Ba Trang Công lập TH-THCS 2027 2028 2029 2030 2030 1
38 xã Minh Long Trường Mầm non Long Môn Công lập Mầm non 2029 2029 2030 2030 2030 1
39 xã Minh Long Trường PTDTBT TH&THCS Long Môn Công lập TH-THCS 2028 2028 2029 2029 2030 1
40 xã Sơn Hà Trường Mầm non Sơn Hà Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2029 2030 1
41 xã Sơn Hà Trường TH&THCS Sơn Thượng Công lập TH-THCS 2028 2028 2030 2030 2030 1
42 xã Sơn Hà Trường TH&THCS Sơn Bao Công lập TH-THCS 2028 2029 2030 2030 2030 1
43 xã Sơn Hạ Trường Mầm non Sơn Hạ Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 1
44 xã Sơn Kỳ Trường Mầm non Sơn Kỳ Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
45 xã Sơn Kỳ Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Ba Công lập TH-THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
46 xã Sơn Linh Trường THCS Sơn Linh Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
47 xã Sơn Thủy Trường TH&THCS Sơn Trung Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
48 xã Sơn Tây Hạ Trường Mầm non Sơn Tây Hạ Công lập Mầm non 2027 2028 2028 2029 2029 1
49 xã Sơn Tây Hạ Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Tây Hạ Công lập TH-THCS 2027 2028 2028 2029 2029 1
50 xã Sơn Tây Thượng Trường Mầm non  Hoa Pơ-Niêng Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
51 xã Sơn Tây Thượng Trường PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh

Kháng
Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1

52 xã Cà Đam Trường Mầm non Cà Đam Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2028 2028 1
53 xã Cà Đam Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi Công lập TH-THCS 2027 2027 2029 2029 2029 1
54 xã Đông Trà Bồng Trường Mầm non Số 2 Đông Trà Bồng Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2029 1
55 xã Tây Trà Trường Mầm non Tây Trà Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2029 2030 1
56 xã Tây Trà Trường PTDTBT Tiểu học Tây Trà Công lập Tiểu học 2028 2027 2029 2030 2030 1
57 xã Tây Trà Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc Khang Công lập THCS 2028 2028 2028 2029 2030 1
58 xã Tây Trà Bồng Trường Mầm non Tây Trà Bồng Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
59 xã Tây Trà Bồng Trường PTDTBT Tiểu học Tây Trà Bồng Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
60 xã Tây Trà Bồng Trường PTDTBT THCS Trà Tây Bồng Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
61 xã Thanh Bồng Trường Mầm non Thanh Bồng Công lập Mầm non 2028 2028 2029 2029 2030 1
62 xã Thanh Bồng Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thanh Công lập TH-THCS 2027 2027 2028 2028 2029 1
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63 xã Thanh Bồng Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp Công lập TH-THCS 2027 2027 2028 2028 2029 1
64 xã Trà Bồng Trường Mầm non Trà Bồng Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2027 1
65 phường Đăk Bla Trường Tiểu học Đăk Bla Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
66 phường Đăk Bla Trường THCS Đăk Bla Công lập THCS 2027 2028 2028 2029 2029 1
67 xã Đăk Rơ Wa Trường Mầm non Nắng Hồng Công lập Mầm non 2025 2027 2025 2025 2027 1
68 xã Đăk Rơ Wa Trường Mầm non Hoàng Sa Công lập Mầm non 2028 2027 2028 2029 2029 1
69 xã Đăk Rơ Wa Trường Tiểu học số 1 Đăk Rơ Wa Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
70 xã Đăk Rơ Wa Trường tiểu học số 2 Đăk Rơ Wa Công lập Tiểu học 2027 2027 2027 2030 2030 1
71 xã Đăk Rơ Wa Trường THCS Đăk Rơ Wa Công lập THCS 2030 2030 2030 2030 2030 1
72 xã Ia Chim Trường Mầm non Tuổi Ngọc Công lập Mầm non 2026 2030 2026 2029 2030 1
73 xã Ia Chim Trường THCS Ia Chim Công lập THCS 2026 2028 2027 2029 2030 1
74 xã Ngọk Bay Trường Mầm non Hoa Pơ Lang Công lập Mầm non 2025 2025 2028 2025 2028 1
75 xã Đăk Long Trường Mầm non xã Đăk Long Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
76 xã Đăk Long Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2029 1
77 xã Đăk Pék Trường Mầm non Đăk Glei Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2030 1
78 xã Đăk Pék Trường Tiểu học Đăk Glei Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2030 1
79 xã Đăk Plô Trường Mầm non Đăk Plô Công lập Mầm non 2027 2028 2029 2030 2030 1
80 xã Đăk Plô Trường Mầm non Đăk Nhoong Công lập Mầm non 2028 2029 2030 2030 2030 1
81 xã Đăk Plô Trường TH&THCS Đăk Plô Công lập TH-THCS 2028 2029 2030 2030 2030 1
82 xã Đăk Plô Trường TH&THCS Đăk Man Công lập TH-THCS 2028 2029 2030 2030 2030 1
83 xã Đăk Plô Trường TH&THCS Đăk Nhoong Công lập TH-THCS 2028 2029 2030 2030 2030 1
84 xã Ngọc Linh Trường PTDTBT TH&THCS Mường Hoong Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2030 1
85 xã Ngọc Linh Trường PTDTBT TH&THCS Ngọc Linh Công lập TH-THCS 2029 2029 2029 2029 2030 1
86 xã Ngọc Linh Trường Mầm non xã Ngọc Linh Công lập Mầm non 2029 2029 2029 2029 2030 1
87 xã Dục Nông Trường Mầm non Dục Nông Công lập Mầm non 2027 2028 2029 2030 2030 1
88 xã Dục Nông Trường Tiểu học Dục Nông Công lập Tiểu học 2027 2028 2029 2030 2030 1
89 xã Dục Nông Trường PTNT Tiểu học và THCS Dục Nông Công lập TH-THCS 2027 2028 2029 2030 2030 1
90 xã Đăk Tô Trường Tiểu học Lê Văn Tám Công lập Tiểu học 2030 2030 2030 2030 2030 1
91 xã Kon Plông Trường Mầm non Ngọk Tem Công lập Mầm non 2027 2029 2028 2030 2030 1
92 xã Kon Plông Trường Mầm non Kon Plông Công lập Mầm non 2027 2029 2028 2030 2030 1
93 xã Kon Plông Trường PTDTBT THCS Kon Plông Công lập THCS 2025 2026 2027 2028 2028 1
94 xã Măng Bút Trường Mầm non Đăk Nên Công lập Mầm non 2027 2028 2029 2027 2030 1
95 xã Măng Bút Trường PTDTBT Tiểu học Đăk Ring Công lập Tiểu học 2026 2027 2027 2028 2028 1
96 xã Măng Bút Trường PTDTBT THCS Đăk Ring Công lập THCS 2027 2028 2028 2029 2030 1
97 xã Măng Đen Trường Tiểu học và THCS Măng Đen Công lập TH-THCS 2026 2026 2028 2027 2028 1
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98 xã Đăk Kôi Trường Mầm non Đăk Kôi Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
99 xã Đăk Kôi Trường PTDTBT THCS Đăk Kôi Công lập THCS 2029 2029 2029 2029 2029 1
100 xã Đăk Rve Trường Mầm non 19/5 Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2028 1
101 xã Kon Braih Trường Mầm non Họa Mi Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
102 xã Kon Braih Trường Mầm non Ánh Dương Công lập Mầm non 2028 2028 2028 2028 2028 1
103 xã Kon Braih Trường Tiểu học Kim Đồng Công lập Tiểu học 2029 2029 2029 2029 2029 1
104 xã Kon Braih Trường THCS Đăk Tờ Re Công lập THCS 2029 2028 2028 2029 2029 1
105 xã Đăk Hà Trường THCS Võ Nguyên Giáp Công lập THCS 2027 2028 2027 2028 2029 1
106 xã Đăk Mar Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Huệ Công lập TH-THCS 2028 2028 2029 2029 2029 1
107 xã Đăk Pxi Trường THCS xã Đăk Pxi Công lập THCS 2027 2028 2028 2029 2030 1
108 xã Ngọk Réo Trường Mầm non xã Ngọk Réo Công lập Mầm non 2027 2027 2027 2027 2028 1
109 xã Ngọk Réo Trường THCS xã Ngọk Réo Công lập THCS 2028 2028 2028 2028 2029 1
110 xã Ba Xa Trường Mầm non Ba Xa Công lập Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
111 xã Ba Xa Trường Tiểu học xã Ba Xa Công lập Tiểu học 2027 2028 2029 2026 2029 1
112 xã Ba Xa Trường PTDTBT THCS Ba Xa Công lập THCS 2027 2028 2029 2030 2030 1
113 xã Mô Rai Trường Mầm non 25/3 Tư thục Mầm non 2029 2030 2028 2030 2030 1
114 xã Mô Rai Trường PTNT Tiểu học và THCS xã Mô Rai Công lập TH-THCS 2028 2028 2027 2029 2030 1
115 xã Rờ Kơi Trường Mầm non Rờ Kơi Công lập Mầm non 2028 2029 2029 2026 2030 1
116 xã Sa Bình Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Công lập Tiểu học 2028 2028 2028 2028 2028 1
117 xã Sa Thầy Trường Mầm non Hoa Hồng Công lập Mầm non 2026 2028 2026 2029 2029 2
118 xã Sa Thầy Trường Mầm non Sao Mai Công lập Mầm non 2026 2026 2026 2028 2028 1
119 xã Sa Thầy Trường Mầm non Hoa Phượng Công lập Mầm non 2026 2026 2026 2028 2028 2
120 xã Sa Thầy Trường Tiểu học Hùng Vương Công lập Tiểu học 2027 2028 2027 2028 2028 2
121 xã Sa Thầy Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng Công lập TH-THCS 2028 2028 2028 2028 2028 1
122 xã Sa Thầy Trường Mầm non Như Ý Tư thục Mầm non 2027 2027 2026 2030 2030 1
123 xã Đăk Tờ Kan Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An Công lập TH-THCS 2028 2028 2026 2028 2028 1
124 xã Măng Ri Trường Mầm non Ngọc Yêu Công lập Mầm non 2027 2027 2028 2028 2029 1
125 xã Măng Ri Trường Mầm non Ngọc Lây Công lập Mầm non 2027 2028 2028 2028 2030 1
126 xã Măng Ri Trường PTDTBT TH-THCS Ngọc Yêu Công lập TH-THCS 2027 2028 2028 2028 2030 1
127 xã Tu Mơ Rông Trường Mầm non Tu Mơ Rông Công lập Mầm non 2026 2026 2026 2030 2030 1
128 xã Ia Đal Trường Mầm non MB - 716 Tư thục Mầm non 2030 2030 2030 2030 2030 1
129 xã Ia Tơi Trường Mầm non Sơn Ca Công lập Mầm non 2027 2028 2027 2027 2029 1
130 xã Ia Tơi Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Sinh Sắc Công lập TH-THCS 2027 2028 2027 2027 2029 1
II Trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Lý Sơn Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 1
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2 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Minh Long Công lập THPT 2028 2028 2028 2028 2028 1
3 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Công lập THPT 2028 2028 2028 2028 2028 1
4 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Chu Văn An Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 1

5 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THCS và THPT Vạn Tường Công lập THCS-
THPT

2029 2029 2029 2029 2029 1

6 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THCS và THPT Phó Mục Gia Công lập THCS-
THPT

2030 2030 2030 2030 2030 1

7 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Nguyễn Huệ Công lập THPT 2028 2028 2028 2028 2028 1
8 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Phan Đình Phùng Công lập THPT 2030 2030 2030 2030 2030 1
9 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Trần Phú Công lập THPT 2029 2029 2030 2029 2030 1
10 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường THPT Phan Chu Trinh Công lập THPT 2030 2030 2030 2030 2030 1
11 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường PTDTNT THPT Ia Tơi Công lập THPT 2030 2030 2030 2030 2030 1
12 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường PTDTNT THPT Đăk Hà Công lập THPT 2027 2027 2027 2027 2027 1

13 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Rve Công lập THCS-
THPT

2030 2030 2030 2030 2030 1

14 Sở Giáo dục và Đào tạo Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông Công lập THPT 2029 2029 2029 2029 2029 1
Danh sách có 144 trường./.
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